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CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
TÊN BÀI DẠY   : Bài  1. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
(PHẦN LỊCH SỬ)

Thời gian thực hiện:  3 tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 
-Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

-Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

-Nêu được một số đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2.Về năng lực: 

*Năng lực riêng/ đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, nhận xét, phân tích.

-Năng lực tìm hiểu lịch sử: Biết khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học theo sự hướng dẫn của GV.

-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Quan sát lược đồ, sơ đồ để xác định được địa điểm diễn ra một số cuộc cách mạng tư sản, nêu được một số sự kiện chính của các cuộc cách mạng tư sản đó.

-Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Biết sưu tầm, tìm kiếm các tư liệu liên quan đến bài học để thực hiện các hoạt động luyện tập, thực hành, vận dụng, liên hệ thực tế.

*Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Bồi dưỡng nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản; về mặt tiến bộ của chủ nghĩa tư bản, tuy nhiên đây vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến.

-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

-Nhân ái: Bồi dưỡng lòng nhân ái, sự tự tin và sáng tạo, niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu.
II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển phát triển phẩm chất và năng lực.

-Máy tính, máy chiếu, tivi.

-Phiếu học tập dành cho HS.

-Lược đồ nơi diễn ra một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu trên thế giới và một số thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định chung và một số tranh, ảnh, tư liệu lịch sử do GV sưu tầm.

-Lược đồ/trục thời gian về diễn biến chính Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (treo tường)
-Tranh, ảnh, video về một số nội dung trong bài học.
2.Học liệu : 

-SGK, SGV

-Tranh, các hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trong bài 1, video về một số nội dung trong bài học.
III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [5‘]

a)Mục tiêu :  Tạo tâm thế để học sinh xác định được mục tiêu và nội dung của phần chuẩn bị học
b)Nội dung : 
  Em biết gì về hai nhân vật lịch sử ở các hình bên ? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những sự kiện lịch sử liên quan đến các nhân vật đó.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Hình 1.1 Ô-li-vơ Crôm-oen (1599-1658) và hình 1,2 G. Oa-sinh-tơn (1732-1799)

[image: image1.png]Hinh 1.1.0-li-vo Crdm-oen  Hinh 1.2.G. Oa-sinh-ton
(1599 - 1658) (1732-1799)




GV đặt vấn đề : 

  Em biết gì về hai nhân vật lịch sử ở các hình bên ? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những sự kiện lịch sử liên quan đến các nhân vật đó.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV khuyến khích, động viên và dẫn dắt vào bài học mới.
HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [110‘]

Hoạt động 2.1  -   Cách mạng tư sản Anh    [55‘]  
Mục 1.a)  -  Nguyên nhân    
a)Mục tiêu :  
-HS trình bày được nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Anh (bao gồm cả nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp)
-HS  xác định được địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh trên lược đồ. HS nêu được những sự kiện chính của cuộc cách mạng, HS học Lịch sử một cách hệ thống và lô gíc hơn.

b)Nội dung :  

1-Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh?

2-Hãy xác định trên lược đồ (tr.7) địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.

c)Sản phẩm : 
1.Nguyên nhân:

+Đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp len dạ phát triển dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất.

+Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, rào đất, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn nuôi cừu,…dần trở thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân không có ruộng đất để trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống vô cùng khổ cực.

+Xã hội bị phân hóa, những mâu thuẩn giữa các giai cấp, tầng lớp đối lập nhau dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

+Do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội, nhằm tăng thêm các khoản thuế. Mâu thuẩn giữa tư sản, quý tộc với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt.

2.HS xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Bản đồ Nước Anh

Hình 1.3. Sơ đồ diễn biến chính của Cách mạng tư sản Anh.
GV đề cập đến những sự kiện chính, đánh dấu các giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng, giúp HS có căn cứ để đánh giá được kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của cuộc cách mạng này.

GV cho HS làm việc cá nhân, đọc thông tin trong mục để trả lời câu hỏi :
 1-Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh?
2-Hãy xác định trên lược đồ (tr.7) địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi (1) trước lớp, sau đó GV nhận xét và phân tích thêm những nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Anh:

-Về nguyên nhân sâu xa: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh (biểu hiện: nhiều công trường thủ công như luyện kim, làm sứ, dệt len dạ,…xuất hiện. Luân Đôn trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn nhất nước Anh. Ở nông thôn, nhiều quý tộc phong kiến đã chuyển sang kinh doanh theo con đường tư bản chủ nghĩa,…). Sự phát triển đó đã vấp phải sự cản trở, kìm hãm của chế độ phong kiến. Hậu quả về mặt xã hội đó là mâu thuẩn ngày càng gay gắt giữa giai cấp tư sản, tầng lớp quý tộc mới, nông dân, bình dân thành thị với vua và các thế lực phong kiến phản động.
-Về nguyên nhân trực tiếp: Để giải quyết những khó khăn về tài chính, vua Sác-lơ I lại triệu tập Quốc hội, nhằm tăng thêm các khoản thế mới. Điều này khiến mâu thuẩn giữa tư sản, quý tộc với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt.

GV mở rộng: 

H?Em có nhận xét gì về sơ đồ Hình 1.3?    (câu hỏi khó)
GV cho HS trả lời các câu hỏi nhỏ.

H1?Đỉnh cao của cách mạng là sự kiện nào ? (TL: Vua Sác-lơ I bị xử tử, nền cộng hòa thành lập)

H2?Cuộc chính biến diễn ra trong những năm 1688-1689 dẫn đến kết quả gì? (TL: Chế độ quân chủ lập hiến ra đời)

H3?Theo em, vì sao phải thiết lập chế độ quân chủ lập hiến? (TL: Chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân với mục đích đẩy cách mạng đi xa hơn, bảo vệ quyền lợi của tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản)
GV giải thích : Thế nào là “quân chủ lập hiến”? (Là chế độ chính trị của một nước, trong đó quyền lực của vua bị hạn chế bằng hiến pháp do Quốc Hội định ra và đây thực chất vẫn là chế độ tư bản)
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

1.Nguyên nhân:

+Đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp len dạ phát triển dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất.

+Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, rào đất, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn nuôi cừu,…dần trở thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân không có ruộng đất để trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống vô cùng khổ cực.

+Xã hội bị phân hóa, những mâu thuẩn giữa các giai cấp, tầng lớp đối lập nhau dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

+Do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len, vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội, nhằm tăng thêm các khoản thuế. Mâu thuẩn giữa tư sản, quý tộc với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt.

2.HS xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Mục 1.b)  -  Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính    
a)Mục tiêu :  

-HS nêu được kết quả, tính chất, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh

-HS nêu được đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

b)Nội dung :  

1.Trình bày kết quả, ý nghĩa và tính chất của Cách mạng tư sản Anh.

2.Nêu đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

c)Sản phẩm : 
1.Kết quả, ý nghĩa, tính chất:

+Kết quả: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

+Ý nghĩa: là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.

+Tính chất: là một cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

2.Đặc điểm chính: do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS thảo luận cặp đôi/nhóm để thực hiện các câu hỏi sau:
 1-Trình bày kết quả, ý nghĩa và tính chất của Cách mạng tư sản Anh.
 2-Nêu đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thông qua các câu hỏi nhỏ để định huwongs HS làm việc
H1?Ai là người lãnh đạo cách mạng? (TL: Do giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới lãnh đạo)

H2?Cuộc cách mạng này đã đem lại quyền lợi cho ai? (TL: Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới)

H3?Em hiểu như thế nào về câu nói của C. Mác: Thắng lợi của giai cấp tư sản có ý nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến? (TL: Đã xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa (hình thức là quân chủ lập hiến), tạo điều kiện cho nền sản xuấ tư bản chủ nghĩa phát triển)
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

GV gọi đại diện từng nhóm trình bày

HS: Trình bày kết quả

Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính:

+Kết quả: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

+Ý nghĩa: là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.

+Tính chất: là một cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+Đặc điểm chính: do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

GV nhận xét và chốt lại ý: 

 Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản thứ hai trên thế giới, sau cách mạng Nê-đéc-lan (Hà Lan) nhưng là cuộc cách mạng đầu tiên có ý nghĩa to lớn đối với quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và trên thế giới. Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì đã không giải quyết được vấn đề ruộng đất cũng như giải phóng nông dân khỏi gong cùm của chế độ phong kiến.
GV liên hệ thực tế :

H? Hiện nay nước Anh theo chế độ nào ? (TL: Chế độ quân chủ lập hiến)

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét và chốt lại ý: 

 Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản thứ hai trên thế giới, sau cách mạng Nê-đéc-lan (Hà Lan) nhưng là cuộc cách mạng đầu tiên có ý nghĩa to lớn đối với quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và trên thế giới. Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì đã không giải quyết được vấn đề ruộng đất cũng như giải phóng nông dân khỏi gong cùm của chế độ phong kiến.
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.2  -   Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ    [55‘]  
Mục 2.a)  -  Nguyên nhân chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ    
a)Mục tiêu :  
-HS xác định được địa điểm diễn ra Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ trên lược đồ.
b)Nội dung :  

1-Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

2-Hãy xác định trên lược đồ (tr.7) địa điểm diễn ra Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
c)Sản phẩm : 
-Nguyên nhân chiến tranh 
+Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, nhiều nước châu Âu đã tiến hành xâm chiếm lục địa này. Đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

+Sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa của 13 thuộc địa đã làm cho mâu thuẩn giữa nhân dân các thuộc địa với chính quốc ngày càng sâu sắc, đặt ra yêu cầu phải giành độc lập.
-Sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ
+Tháng 12-1773, để phản đối chế độ thuế vô lí của thực dân Anh, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. Đại biểu các thuộc địa họp đòi vua Anh xóa bỏ các đạo luật cấm vô lí nhưng không được chấp thuận mà còn tuyên bố sẽ trừng trị nếu các thuộc địa nổi loạn. Chiến tranh bùng nổ.

+Tháng 7-1776, Hợp chúng quốc Mỹ được thành lập.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Bản đổ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Hình 1.4. Sơ đồ những sự kiện chính trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
GV: cho HS thảo luận cặp đôi để trả lời các câu hỏi:
1-Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 
2-Hãy xác định trên lược đồ (tr.7) địa điểm diễn ra Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
GV tổ chức hoạt động cho HS khai thác sơ đồ Hình 1.4, trình bày những sự kiện chính, giúp HS học Lịch sử một cách hệ thống lô gíc hơn.

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

GV gọi đại diện 1-2 cặp đôi trả lời trước lớp

1.Nguyên nhân chiến tranh 

+Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, nhiều nước châu Âu đã tiến hành xâm chiếm lục địa này. Đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

+Sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa của 13 thuộc địa đã làm cho mâu thuẩn giữa nhân dân các thuộc địa với chính quốc ngày càng sâu sắc, đặt ra yêu cầu phải giành độc lập.

GV nhận xét, cung cấp thêm thông tin và chốt lại ý chính về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ:

  Sau khi C. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ, nhiều nước châu Âu di cư sang xâm chiếm lục địa mới này. Đến giữa thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở dọc bờ biển Đại Tây Dương. Nền kinh tế ở đây do chịu ảnh hưởng của nước Anh nên phát triển nhanh chóng theo con đường tư bản chủ nghĩa. Lúc này, yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được tự do phát triển sản xuất, buôn bán, mở rộng phát triển về phía tây. Trong khi đó, chính quyền Anh lại ra sức kìm hãm, ngăn cản sự phát triển công thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mỹ bằng chính sách cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề, độc quyền buôn bán trong và ngoài thuộc địa. Điều đó đã dẫn tới mâu thuẩn giữa các thuộc địa với chính quốc. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới dùng nổ cuộc chiến tranh. Sự kiện diễn ra vào tháng 12-1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để phản đối chính sách thuế vô lí của thực dân Anh đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh bùng nổ vào tháng 4-1775.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Mục 2.b)  -  Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính 
a)Mục tiêu :  HS nêu được kết quả, ý nghĩa, tính chất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

b)Nội dung :  

1-Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết kết quả, ý nghĩa, tính chất của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2-Nêu đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
c)Sản phẩm : 
Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính:

+Kết quả: lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

+Ý nghĩa: là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thực sự, mở đầu cho sự thành lập quốc gia, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX.
+Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản.

+Đặc điểm chính: do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo, là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Trực quan : Hình 1.5. Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ (1776)
GV: cho HS thảo luận nhóm, chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm tìm hiểu một nội dung (kết quả, ý nghĩa, tính chất) và trình bày trước lớp.
1-Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết kết quả, ý nghĩa, tính chất của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
2-Nêu đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

1.Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính:

+Kết quả: lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

+Ý nghĩa: là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thực sự, mở đầu cho sự thành lập quốc gia, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX.

+Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản.

2.Đặc điểm chính: do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo, là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.
GV đánh giá sản phẩm làm việc của từng nhóm (khuyến khích nhóm có cách thức trình bày sinh động)

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV củng cố và chốt lại ý:

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã giải phóng 13 thuộc địa khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nước này phát triển. Cuộc chiến tranh này có ý nghĩa như Lê-nin nhận định: là chiến tranh vĩ đại, chiến tranh thực sự giải phóng, thực sự cách mạng. Không chỉ khẳng định thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ thực dân, phong kiến mà cuộc cách mạng này còn ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX.

GV nhận xét và chốt lại ý.
HS: Lắng nghe, ghi bài

3.Hoạt động 3: Luyện tập [10‘]

a)Mục tiêu :  Giải các bài tập 1, 2 trang 11 SGK.
b)Nội dung :  Các bài tập 1, 2 trang 11 SGK.
c)Sản phẩm : Phần giải của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra các bài tập : 

1-Sự tham gia lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của Cách mạng tư sản Anh?
2-Lập bảng hệ thống về nguyên nhân, giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

GV hướng dẫn hỗ trợ HS để lập bảng hệ thống về nguyên nhân, giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập
1.Sự tham gia của tầng lớp quý tộc có ảnh hưởng đến kết quả của Cách mạng tư sản Anh được nhấn mạnh ở những điểm sau:
-Tầng lớp quý tộc mới đã cùng với giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng tư sản, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển nhanh chóng.

-Tuy nhiên, tầng lớp quý tộc mới tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi cho giai cấp mình, do đó không xóa bỏ được tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Vì vậy mà cuộc cách mạng này mang tính chất không triệt để.

2.Bảng hệ thống 
	
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

	Nguyên nhân
	+Đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp len dạ phát triển dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất.

+Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, rào đất, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn nuôi cừu,…dần trở thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân không có ruộng đất để trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống vô cùng khổ cực.

+Xã hội bị phân hóa, những mâu thuẩn giữa các giai cấp, tầng lớp đối lập nhau dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

+Do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len, vua Sác-lơ  triệu tập Quốc hội, nhằm tăng thêm các khoản thuế. Mâu thuẩn giữa tư sản, quý tộc với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt.
	+Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, nhiều nước châu Âu đã tiến hành xâm chiếm lục địa này. Đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

+Sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa của 13 thuộc địa đã làm cho mâu thuẩn giữa nhân dân các thuộc địa với chính quốc ngày càng sâu sắc, đặt ra yêu cầu phải giành độc lập.



	Giai cấp lãnh đạo
	Tầng lớp quý tộc mới và tư sản
	Tầng lớp chủ nô và tư sản

	Kết quả
	Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
	Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.



	Ý nghĩa
	Là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.
	Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thực sự, mở đầu cho sự thành lập quốc gia, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX.

	Tính chất
	Là một cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	Là một cuộc cách mạng tư sản.




Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4.Hoạt động 4: Vận dụng [10‘]

a)Mục tiêu :  Tìm kiếm thông tin từ sách, báo, internet về nôi dung các bản Tuyên ngôn Độc lập
b)Nội dung :  
1.Tìm hiểu thêm và cho biết : Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945)?

2.Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet và cho biết : Mặt sau của tờ 2 đô-la Mỹ (USD) in hình của sự kiện nào trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ ? Ý nghĩa của điều này là gì?

c)Sản phẩm : 
1.So sánh và rút ra câu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn:”Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

2.Mặt sau của tờ 2 đô-la (Mỹ) in bức tranh Tuyên ngôn Độc lập (Declaration of Independence) của họa sĩ Giôn Trum-bun (John Trumbull) vẽ vào năm 1817. Bức tranh bao gồm 42 vị quan chức cao cấp nhất của Mỹ lúc bấy giờ đang cùng nhau kí vào bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Hợp chúng quốc Mỹ năm 1776. Điều này thể hiện ý nghĩa quan trọng của bản Tuyên ngôn nói riêng và Chiến tranh giành độc lập nói chung đối với người Mỹ.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ

1-Tìm hiểu thêm và cho biết : Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945)?
2-Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet và cho biết : Mặt sau của tờ 2 đô-la Mỹ (USD) in hình của sự kiện nào trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ ? Ý nghĩa của điều này là gì?
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS tìm kiếm thông tin từ sách, báo, internet để trả lời câu hỏi.
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

Ngày 10 tháng 9 năm 2024                    Họ và tên giáo viên: Bùi Văn Dũng

                                                             Tổ chuyên môn: Ngữ văn- Lịch sử và Địa lí- GDCD
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

               TÊN BÀI DẠY   : Bài  2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 
CUỐI THẾ KỈ XVIII
Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
(PHẦN LỊCH SỬ)

Thời gian thực hiện: 2  tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 

-Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-Trình bày được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-Nêu được một số đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

2.Về năng lực: 

*Năng lực riêng/ đặc thù: 
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Quan sát lược đồ, sơ đồ để xác định được địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, nêu được một số sự kiện chính của cuộc cách mạng tư sản đó.

-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Biết khai thác, sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết tìm kiếm, sưu tầm các tư liệu liên quan đến bài học để thực hiện các hoạt động hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, liên hệ thực tế.

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Bồi dưỡng nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp; về mặt tiến bộ của chủ nghĩa tư bản, song đây vẫn là chế độ bác lột, thay thế cho chế độ phong kiến.

-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

-Nhân ái: Bồi dưỡng lòng nhân ái, sự tự tin và sáng tạo, niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu.

II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

-Lược đồ nơi diễn ra một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu trên thế giới và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định chung.
-Tranh, ảnh, lược đồ, video về một số nội dung trong bài học do GV sưu tầm.

-Các hình 2.1, 2.2, 2.3 của bài 2.

-Máy tính, máy chiếu

2.Học liệu : 

-SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 8.

-Phiếu học tập dành cho HS.

III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [5‘]

a)Mục tiêu :  Giúp HS hứng thú khi nghiên cứu bài mới.

b)Nội dung :  Tìm kiếm những thông tin về Cách mạng tư sản Pháp. 
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt
  Trong các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được ví như “cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu”.

  Hãy kể tên một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu mà em biết.

 Em biết những thông tin gì về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 
 Vì sao cuộc cách mạng này lại được đánh giá như vậy?

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét, động viên và dẫn dắt các em vào bài học mới. 
HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [65‘]

Hoạt động 2.1  -   Tình hình nước Pháp trước cách mạng    [33‘]  
a)Mục tiêu :  
-HS mô tả được tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng.
-HS nêu được nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp.
-HS xác định được địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trên lược đồ.

b)Nội dung :  

-Về kinh tế: Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu; nền công, thương nghiệp có bước phát triển nhưng bị kìm hãm bởi những quy định ngặt nghèo của chế độ phường hội.
-Về chính trị, xã hội:

+Chế độ quân chủ chuyên chế đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vua Lu-i XVI (lên ngôi năm 1774) nắm mọi quyền hành. Sự quan lieu, tham nhũng của tầng lớp quan lại trở thành gánh nặng đối với đời sống của đông dảo người dân.
+Xã hội Pháp chia thanh ba đẳng cấp; mâu thuẩn giữa Đẳng cấp thứ ba (giai cấp tư sản đứng dầu, nông dân và bình dân thành thị) với Đẳng cấp Tăng lữ, Quý tộc sâu sắc là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc cách mạng. 

-Về tư tưởng, xuất hiện các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản là S. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, G.G. Rút-xô đã đả phá chế độ phong kiến thông qua trào lưu Triết học Ánh sáng.
-Do số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được nên nhà vua phải thực hiện tăng thuế, khiến đời sống của nhân dân càng cơ cực. Điều này đã thôi thúc họ đứng dậy đấu tranh.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Trực quan : Hình 2.1.Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng (tranh biếm họa)
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GV cho HS quan sát hình 1 và đọc thông tin trong SGK, thực hiện yêu cầu :

 Giới thiệu những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: cho HS thảo luận nhóm (4 nhóm)

1.Khai thác hình 2.1 và thông tin trong mục, hãy nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
2.Hãy xác định trên lược đồ (tr.7) địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
(Hình 2.1. Tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng (tranh biếm họa): Bức tranh miêu tả một người nông dân già nua, ốm yếu nhưng lại phải cõng trên lưng mình hai người đàn ông béo, khỏe mạnh (là hình tượng đại diện của các đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc trong xã hội Pháp), chống trên cái cuốc đã mòn vẹt. Dưới chân người nông dân là những con vật thường xuyên phá hoại mùa màng như chuột, chim câu và thỏ,…)

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

1.GV tổ chức cho HS quan sát Hình 2.1, thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi:
H? Bức tranh cho em biết điều gì về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng?

(Hình ảnh người nông dân Pháp phải cõng trên mình hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc trên lưng của họ phải còng xuống. Từ đó, có thể hiểu người nông dân phải cống nộp đủ loại tô thuế cho Tăng lữ, Quý tộc. Tay người nông dân chống trên một cái cuốc đã mòn vẹt. Cái cuốc là biểu hiện cho công cụ canh tác thô sơ, lạc hậu của người nông dân, cũng như nền kinh tế nông nghiệp Pháp trước năm 1789. Bên cạnh đó, những con chim (bồ câu,…), thú hoang (chuột, thỏ,…) thường xuyên phá hoại mùa màng. Chế độ đẳng cấp hà khắc, khắt khe ở Pháp đã đè nặng lên vai người nông dân. Vì vậy, nông dân Pháp lúc này chỉ có con đường duy nhất là vùng lên hất tung hai đẳng cấp trên ra khỏi lưng mình, nếu không họ cũng sẽ khuỵu xuống mà chết)
-GV có thể đưa ra những câu hỏi nhỏ để HS thảo luận :
H1? Bức tranh mô tả cảnh gì?

H2? Theo em, những nhân vật trong bức tranh đại diện cho giai cấp, tầng lớp nào?

GV gọi đại diện 1-2 cặp đôi trả lời trước lớp

GV nhận xét và chốt ý chính.

2.GV cho HS làm việc cá nhân, khai thác thông tin trong mục để thực hiện yêu cầu:
H? Hãy nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-GV yêu cầu HS quan sát lược đồ trên bảng và thực hiện yêu cầu:
H?Hãy xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

1+Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẩn giữa sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa với những cản trở, kìm hãm của chế độ phong kiến; mâu thuẩn giữa Đẳng cấp thứ ba đứng đầu là giai cấp tư sản, được sự ủng hộ của nông dân, bình dân thành thị với đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc.
 +Nguyên nhân trực tiếp là do cuộc khủng hoảng tài chính, Vua Lu-i XVI đòi tăng thuế khiến đời sống của nông dân càng khốn khổ hơn. Nhân dân Pa-ri đã nổi dậy khởi nghĩa. Cách mạng bùng nổ.
2-HS xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

GV mở rộng hiểu biết của HS về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng để thấy được tình cảnh khốn cùng của học dưới ách thống trị của chế độ phong kiến và nhu cầu được giải phóng của họ.

H?(nâng cao) Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước Pháp có điểm gì giống và khác nước Anh trước cách mạng?

TL: Điểm giống: là điều là đều tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế; xảy ra mâu thuẩn giữa yêu cầu phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời; mâu thuẫn gay gắt giữa các tầng lớp trong xã hội.

 Điểm khác: Trước cách mạng, Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, còn Anh là nước có nền công nghiệp khá phát triển;  ở Pháp, xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ,…)

GV giới thiệu những mốc chính về diễn biến của cách mạng (dựa vào sơ đồ Hình 2.2) là những sự kiện quan trọng mang tính chất bước ngoặt của cách mạng như:

 +Sự kiện ngày 14-7-1789 phá ngục Ba-xti;
 +Sự kiện ngàu 26-8-1789 ra đời bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền;

 +Sự kiện ngày 10-8-1792 nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ phong kiến, thành lập nền cộng hòa;
 +Sự kiện ngày 2-6-1793 nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh được thiết lập;

 +Sự kiện ngày 27-7-1794 phái tư sản phản cách mạng đảo chính, cách mạng thoái trào và kết thúc.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.2  -   Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp  [32‘]  
a)Mục tiêu :  

-HS nêu được kết quả của cách mạng tư sản Pháp, từ đó rèn luyện kĩ năng trình bày, giải thích vấn đề.

-HS trình bày được tính chất, ý nghĩa, đặc điểm của cuộc cách mạng.

b)Nội dung :  

-Kết quả: lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hòa, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.
-Ý nghĩa: là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu; để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước.

-Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

-Đặc điểm: diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ Tổ quốc.

c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức cho HS đọc thông tin trong SGK, làm việc cá nhân để thực hiện yêu cầu:
1-Hãy nêu kết quả của Cách mạng tư sản Pháp.
2-Hãy cho biết ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

GV chia lớp thành 3 nhóm, giao cho mỗi nhóm thảo luận một nhiệm vụ:

Nhóm 1:Nêu tính chất của Cách mạng tư sản Pháp.

Nhóm 2:Nêu ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp.

Nhóm 1:Nêu đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp.

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

1- Kết quả: lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hòa, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Sau khi HS trả lời, GV gọi 1-2 HS khác nhận xét, bổ sung.
-GV phân tích: Ba giai đoạn phát triển trong cách mạng tư sản Pháp là ba nấc thang đánh dấu quá trình đi lên của cách mạng từ năm 1789 đến năm 1794. Trong quá trình cách mạng, thái độ của giai cấp tư sản có sự thay đổi qua từng giai đoạn. Do tác động của nhân tố khách quan, nhân tố chủ quan từ bên trong và sự sụp đổ nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh đã tạo điều kiện cho tầng lớp tư sản phản cách mạng lên nắm chính quyền.

2.
-Ý nghĩa: là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu; để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước.

-Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

-Đặc điểm chính: diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ Tổ quốc.

H? (nâng cao) Vì sao nói: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

TL: Do những kết quả đạt được: lật đổ chế độ phong kiến thành lập chế độ cộng hòa, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản; những kết quả đạt được lớn hơn so với Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, đặc biệt đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh cho mục tiêu dân tộc, dân chủ trên thế giới.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

3.Hoạt động 3: Luyện tập [10‘]

a)Mục tiêu :  Giải các bài tập 1 và 2 trang 14 SGK.

b)Nội dung :  Các bài tập 1 và 2 trang 14 SGK.

c)Sản phẩm : 
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra các câu hỏi 

1.Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII về: nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính.
2.Có ý kiến cho rằng: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc đại cách mạng. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

GV hướng dẫn hỗ trợ HS 

Câu 1.GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh (điểm giống nhau, điểm khác nhau) về nguyên nhân, kết quả, tính chất, ý nghĩa, đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản đã được học.
a)Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại đều có điểm chung nào?
b)Khác nhau: HS điền vào bảng
	Nội dung
	Cách mạng tư sản Anh 
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Cách mạng tư sản  Pháp 

	Nguyên nhân
	
	
	

	Kết quả
	
	
	

	Tính chất
	
	
	

	Ý nghĩa
	
	
	

	Đặc điểm chính
	 
	 
	


Câu 2.Đối với dạng câu hỏi yêu cầu HS lựa chọn vấn đề/tình huống, GV cần định hướng HS: có thể có quan điểm lựa chọn khác nhau (đồng ý hoặc không đồng ý với luận điểm được nêu), nhưng điều quan trọng là cần phải lí giải được vì sao mình lựa chọn như vậy. Nội dung giải thích cần chặt chẽ, có tính thuyết phục.
HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập

Câu 1. So sánh:
a)Giống nhau: Các cuộc cách mạng tư sản thời kì cận đại đều có điểm chung là muốn đánh đổ chế độ phong kiến để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

b)Khác nhau:
	Nội dung
	Cách mạng tư sản Anh 
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Cách mạng tư sản  Pháp 

	Nguyên nhân
	-Mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế.

-Vấn đề tài chính của đất nước.
	-Mâu thuẫn sâu sắc giữa các thuộc địa với chính quốc

-Chế độ thuế vô lí của thực dân Anh.
	-Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội trong lòng chế độ phong kiến Pháp.

-Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia

	Kết quả
	-Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

-Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	-Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản.
-Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.


	-Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

-Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

	Tính chất
	Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
	Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
	Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.


	Ý nghĩa
	Thắng lợi của giai cấo tư sản là thắng lợi của chế độ xã hội mới, của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.
	Là một cuộc chiến tranh vĩ đại, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII -  đầu thế kỉ XIX.
	-Lật đổ chế độ phong kiến, mọi tàn dư của chế độ phong kiến bị thủ tiêu.

-Người nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết.

-Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

	Đặc điểm chính
	-Do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo

-Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

 
	-Do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo

-Diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.

 
	Diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế bảo vệ Tổ quốc.


Câu 2. Em đồng ý với ý kiến trên vì Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc đại cách mạng, cần chứng minh được cách mạng đó có ý nghĩa to lớn, để lại dấu ấn sâu sắc với thời ssaij.
-Đối với trong nước: Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình, đã thiết lập chế độ cộng hòa cùng các quyền tự do, dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho người nông dân, xóa bỏ chế độ đẳng cấp và quan hệ sản xuất phong kiến.
-Đối với thế giới: cách mạng tư sản Pháp là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giưới, nhất là ở châu Âu; đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước. Tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái được truyền bá rộng rãi.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

4.Hoạt động 4: Vận dụng [10‘]

a)Mục tiêu :  Tìm hiểu thông tin về về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.
b)Nội dung :  
  Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) giới thiệu về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.

c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ

 Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) giới thiệu về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ sách, báo và internet:

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả

+Quốc kì nước Pháp hiện nay

Hình ảnh: [image: image4.png]



Năm xuất hiện: 1789.

+Quốc ca nước Pháp hiện nay
Tên bài hát: Bài ca Marseille (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/quoc-ca-phap-la-marseillaise-va.M1Khtq52omky.html )

 Năm xuất hiện: 1795

+Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay đều liên quan đến Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (đều xuất hiện trong cuộc cách mạng)

+Ý nghĩa: chứng tỏ giá trị to lớn của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trong lịch sử và hiện nay.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

	Ngày 17 tháng 9 năm 2024 

	Họ và tên giáo viên: Bùi Văn Dũng
Tổ chuyên môn: Ngữ văn- Lịch sử và Địa lí- GDCD


TÊN BÀI DẠY   : Bài 3   CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

(NỬA SAU THẾ KỈ XVIII – GIỮA THẾ KỈ XIX)
Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
Thời gian thực hiện:  2  tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 

-Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

-Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống xã hội.
2.Về năng lực: 

*Năng lực riêng/ đặc thù

-Năng lực tìm hiểu lịch sử : Biết khai thác nội dung và sử dụng kênh hình trong SGK; tìm hiểu thêm từ internet, sách, báo về những phát minh khoa học – kĩ thuật cũng như những tác động của nó đối với cuộc sống hiện nay. Khai thác và sử dụng được một số thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế.
-Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

* Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Giáo dục HS yêu lao động, say mê với phát minh khoa học – kĩ thuật. 
-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học. 

-Nhân ái: Khâm phục, biết ơn đối với những nhà khoa học và những phát minh về khoa học – kĩ thuật của họ.
-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu.
II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực.

-Các hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 của bài 3.

-Máy tính, máy chiếu.

-Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 8 – Phần lịch sử.

-Phiếu học tập dành cho HS.
2.Học liệu : 

-SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 8.
-Một số tranh, ảnh liên quan đến cách mạng công nghiệp (sưu tầm)

III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [5‘]

a)Mục tiêu :  Dẫn dắt HS để kích thích HS đối với bài học mới.
b)Nội dung :  C.Mác đã từng khẳng định: Năng suất lao động là cái đảm bảo cho sự thắng lợi của trật tự xã hội này đối với một trật tự xã hội khác. Cách mạng công nghiệp diễn ra vào nửa sau thế kỉ XVIII- giữa thế kỉ XIX có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến. Vậy cuộc cách mạng công nghiệp đạt được những thành tựu nổi bật nào, tác động ra sao đến quá trình sản xuất và đời sống xã hội?
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan: Các hình 3.1, 3.2, 3.3

GV dẫn dắt vào tình huống khởi động
 H1? Đây là những thành tựu ở lĩnh vực nào?
H2? Em biết gì về những thành tựu này?
H3? Những thành tựu này có còn được ứng dụng trong cuộc sống ngày nay không?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [65‘]

Hoạt động 2.1  -   Cách mạng công nghiệp Anh  [22‘]  
a)Mục tiêu :  
-HS nêu được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Anh.

-HS giới thiệu được thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp Anh theo quan điểm cá nhân và giải thích được vì sao đó là thành tựu tiêu biểu nhất. Qua đó HS rèn luyện được kĩ năng trình bày, lập luận, phân tích vấn đề.

b)Nội dung :  

-Giữa thế kỉ XVIII, cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh do ở đây hội tụ đầy đủ những tiền đề để tiến hành cách mạng: vốn (tư bản), nhân công và sự phát triển kĩ thuật.

-Cách mạng công nghiệp giễn ra trong ngành dệt, sau đó lan ra các ngành khác như giao thông vận tải, luyện kim,…
-Những thành tựu tiêu biểu: máy kéo sợi Gien-ni (1764), máy kéo sợi chạy bằng sức nước của       R. Ác-rai (1769), máy hơi nước của Giêm Oát (1784), máy dệt của E. Các-rai (1785),…

-Cách mạng công nghiệp ở Anh đã biến nước này từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới lúc bấy giờ, là “công xưởng của thế giới”.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan hình 3.1, 3.2, 3.3 trang 15, 16 SGK.

1.GV tổ chức cho HS quan sát kênh hình và đọc thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi:

Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Anh. 
-GV trình chiếu hình ảnh kèm thông tin về những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp, sau đó gọi 1-2 HS lên bảng quan sát và trả lời

2.GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi:
Theo em, thành tựu nào là tiêu biểu nhất? Vì sao?
(HS có thể lựa chọn bất kì thành tựu nào mà mình cho là tiêu biểu nhất, miễn là trình bày lập luận một cách thuyết phục và có đủ dẫn chứng, chứng minh)
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý HS trình bày (ở 2) theo hướng dẫn:
H1? Thành tựu tiêu biểu nhất là gì?

H2? Nó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển khoa học-kĩ thuật và sản xuất thời kì đó?

H3? Hiện nay, thành tựu đó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống?

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
1.+Tên phát minh: máy kéo sợi Gien-ni; người phát minh: Giêm Ha-gri-vơ; năm phát minh: 1764; ý nghĩa: năng suất kéo sợi tăng gấp nhiều lần.
+Tên phát minh: máy kéo sợi chạy bằng sức nước; người phát minh: R. Ác-rai; năm phát         minh: 1769; ý nghĩa: năng suất tăng cao, giảm sức lao động của con người.   

+Tên phát minh: máy hơi nước; người phát minh: Giêm Oát; năm phát minh: 1784; ý nghĩa: mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp.
+Tên phát minh: máy dệt; người phát minh: E. Các-rai; năm phát minh: 1785; ý nghĩa:  đưa tốc độ sản xuất tăng lên gần 40 lần.  
+Tên phát minh: đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước; người phát minh: Xti-phen-xơn; năm phát minh: 1814; ý nghĩa: nối được các thành phố lớn bằng xe lửa.
2.GV gọi 1-2 HS lên bảng trình bày và khuyến khích những HS khác mạnh dận bày tỏ quan điểm về nội dung giới thiệu của bạn (thậm chí khuyến khích những ý kiến phản biện)
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 2.2  -   Cách mạng công nghiệp lan ra các nước châu Âu và Mỹ    [22‘]  
a)Mục tiêu :  
-Giúp HS hiểu rõ cách mạng công nghiệp không chỉ diễn ra ở Anh mà đã lan ra các nước châu Âu và Mỹ.
-HS nêu được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức và Mỹ.

-HS rèn luyện được kĩ năng so sánh, giải thích và phân tích một vấn đề lịch sử.
b)Nội dung :  

-Ở Pháp:
 +Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830, trước tiên trong công nghiệp nhẹ, rồi lan sang công nghiệp nặng vào những năm 1850 – 1870.

 +Kinh tế Pháp nhanh chóng phát triển, đứng thứ hai thế giới (sau Anh).

-Ở Đức:

 +Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XIX, công nghiệp luyện kim, hóa chất đóng vai trò chủ đạo.

 +Giữa thế kỉ XIX, kinh tế Đức phát triển với tốc độ rất cao. Đến khi thống nhất đất nước (1871), Đức đã trở thành một nước công nghiệp.
-Ở Mỹ:

 +Quá trình công nghiệp hóa diễn ra khá sớm, bắt đầu từ công nghiệp nhẹ.

 +Công nghiệp đường sắt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu, rất phát triển,…rất phát triển.

 +Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mỹ đã đứng hàng thứ tư trên thế giới về giá trị sản xuất công nghiệp (sau Anh, Pháp, Đức).
c)Sản phẩm : Phần thảo luận của HS. 
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Hình 3.4 của bài 3
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục để HS thảo luận nhóm
 Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức và Mỹ.
GV tổ cức lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về thành tựu tiêu biểu của một nước.

Nhóm 1: Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Pháp.
Nhóm 2: Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Đức.
Nhóm 3: Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp ở Mỹ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
GV đưa ra câu hỏi phát triển tư duy cho HS:
H? Vì sao ở Pháp, Đức, cách mạng công nghiệp bắt đầu muộn nhưng lại phát triển nhanh hơn?

(TL: Tại vì Pháp:- Đẩy mạnh sản xuất gang, sắt; -Sử dụng nhiều máy hơi nước; -Tiếp nhận và ứng dụng nhiều thành tựu khoa học, kĩ thuật của Anh,…)
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 2.3  -   Những tác động của cách mạng đối với sản xuất và xã hội    [21‘]  
a)Mục tiêu :  
-Thông qua khai thác tư liệu và hình ảnh, HS tự rút ra được mặt trái của cách mạng công nghiệp, đó là sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em; đằng sau vẻ phát triển của các nhà máy, thành phố là điều kiện lao động hết sức khổ cực, môi trường ô nhiễm.
-HS nêu được tác động về cả hai mặt của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội.
b)Nội dung :  

-Tác động tích cực:

 *Đối với sản xuất:

  +Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.

  +Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,…

  +Chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp

 *Đối với xã hội: Đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: giai cấp tư sản và vô sản.

-Tác động tiêu cực: Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em, sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa,…
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan: Hình 3.5 của bài 3

GV: cho HS thảo luận cặp đôi
 1.Khai thác tư liệu trên và hình 3.5 cho em biết mặt trái của cách mạng công nghiệp.

2.Hãy trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

1.GV gợi ý cho HS trả lời thông qua các câu hỏi nhỏ:
a)Tìm những từ/cụm từ mô tả không khí trong các xưởng dệt?

(TL: đặc quánh những bụi là bụi, một lớp bụi dày màu trắng phủ kín máy móc, đường đi lối lại được phủ một lớp dầu, bụi bông vụn.)
b)Ai là thành phần lao động trong các xưởng đó?

(TL: đàn ông, đàn bà, trẻ em).

c)Việc sử dụng lao động là trẻ em thể hiện điều gì?

(TL: thể hiện sự bóc lột triệt để và tối đa để thu lợi nhuận của giới chủ ở các nước tư bản)
2.GV chia lớp thành 2 nhóm, thảo luận để thực hiện yêu cầu:

Nhóm 1.Trình bày những tác động tích cực của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội.
Nhóm 2.Trình bày những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và xã hội.
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

1.GV gọi 1-2 đại diện cặp đôi trả lời.
HS: Trình bày kết quả
GV nhận xét và chốt lại ý.
2.HS trả lời
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
3.Hoạt động 3: Luyện tập [10‘]

a)Mục tiêu :  Giải bài tập 1, 2
b)Nội dung :  
1.Lập bảng hệ thống những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX ở các nước châu Âu và Mỹ.

2.Có ý kiến cho rằng:”Xã hội loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp là nhờ cách mạng công nghiệp”. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra bài tập 
 1.Lập bảng hệ thống những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX ở các nước châu Âu và Mỹ.
2.Có ý kiến cho rằng:”Xã hội loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp là nhờ cách mạng công nghiệp”. Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

1.GV hướng dẫn HS lập bảng hệ thống (hoặc sơ đồ tư duy; theo ý tưởng của mình) về những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX ở các nước châu Âu và Mỹ.
	Quốc gia
	Những thành tựu tiêu biểu

	Anh
	· 

	Pháp
	

	Đức
	

	Mỹ
	· 


2.Đây là một câu hỏi luyện tập đòi hỏi khả năng tư duy của HS. HS có thể đưa ra ý kiến riêng, điều quan trọng là phải giải thích được lí do vì sao mình lại đưa ra ý kiến đó.

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập

Câu.1.
	Quốc gia
	Những thành tựu tiêu biểu

	Anh
	· -Máy kéo sợi Gien-ni.

· -Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

· -Máy dệt chạy bằng sức nước

· -Máy hơi nước

·   -Đầu máy xe lửa

· -Khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên

	Pháp
	Có những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ

	Đức
	Có những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất.

	Mỹ
	-Hai phát minh lớn của Mỹ là máy tách hạt bông và máy thu hoạch bông.

·  -Công nghiệp đường sắt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu,... cũng rất phát triển.


Câu 2. Ví dụ: Đồng ý với ý kiến đó.
Giải thích:

-Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất: máy móc thay thế cho lao động thủ công nên đã nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.

-Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,…
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 
GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4.Hoạt động 4: Vận dụng [10‘]

a)Mục tiêu :  
-HS trả lời câu hỏi trên cơ sở những hiểu biết về tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghiệp đối với đời sống xã hội.

-HS sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về một thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX và viết bài giới thiệu về thành tựu đó.

b)Nội dung :  Câu 1 và 2.
c)Sản phẩm : 
1.Dựa trên cơ sở tác động tích cực của các thành tựu:
-Nếu không tạo ra máy móc thì nền sản xuất sẽ không phát triển được, vẫn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, dựa vào sức lao động thủ công, năng suất thấp, phụ thuộc vào thiên nhiên.

-Nếu không tạo ra các phương tiện giao thông hiện đại (ô tô, tàu hỏa, tàu thủy,…) thì việc di chuyển, vận chuyển của con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn (không thể di chuyển xa và nhanh, vận chuyển khối lượng lớn và nhanh,…)

 Nói chung, nền kinh tế - xã hội sẽ không phát triển được; đời sống của con người sẽ rất lạc hậu và thấp kém,…

2.HS viết bài giới thiệu.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ

1.Theo em, nếu con người không sáng tạo ra những loại máy móc dùng trong sản xuất hoặc những phương tiện giao thông hiện đại như tàu hỏa, tàu thủy,…thì hoạt động sản xuất và cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào?
2.Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về một thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX và viết bài giới thiệu (khoảng 200 chữ) về thành tựu đó.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
1.Đây là câu hỏi liên hệ thực tiễn có tính giả định và tính mở nhưng rất gần gũi trong đời sống.
GV định hướng HS trả lời câu hỏi trên cơ sở những hiểu biết về tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghiệp đối với đời sống xã hội.

H?Nếu không sáng tạo ra máy móc và các phương tiện giao thông hiện đại thì sẽ như thế nào?

H?Nhờ tạo ra máy móc và phương tiện hiện đại nên kinh tế và đời sống xã hội phát triển như thế nào?
2.HS lựa cọn một thành tựu tiêu biểu nhất hoặc thành tựu mà HS ấn tượng nhất.
HS viết bài giới thiệu ngắn gọn (khoảng 200 chữ) về thành tựu đó theo gợi ý sau:

+Tên thành tựu là gì? Ai phát minh? Nơi xuất xứ?,…
+Giới thiệu nét nổi bật về thành tựu.
+Vì sao em ấn tượng với thành tựu đó (tính đặc sắc, giá trị của thành tựu,…)

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
-GV khuyến khích bài giới thiệu có hình ảnh, sinh động, phù hợp.
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Chương 2   ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

TÊN BÀI DẠY   : Bài  4. ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
(PHẦN LỊCH SỬ)

Thời gian thực hiện: 2  tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 

-Trình bày được những nét chính về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á.

-Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

-Mô tả được những nét cơ bản của cuộc đấu tranh ở các nước Đông Nam Á chống ách đô hộ của thực dân phương Tây.

2.Về năng lực: 

*Năng lực riêng/ đặc thù

-Năng lực tìm hiểu lịch sử : Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Hiểu cách tính thời gian theo quy ước chung của thế giới.

-Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Biết phân tích sự kiện, nhận định, liên hệ thực tế. Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

* Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Cảm thông với nhân dân các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân đô hộ. Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi. Sưu tầm, phân tích và khai thác một số tư liệu lịch sử.
-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học.
-Nhân ái: Có thái độ phê phán, lên án chủ nghĩa thực dân. Đồng tình và khâm phục các cuộc đấu tranh của nhân dân Đông nam Á chống chủ nghĩa thực dân.
-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu.
II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực.

-Tranh, ảnh, tư liệu, video về một số nội dung trong bài học.
-Các hình 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 của bài 4

-Phiếu học tập dành cho HS.
-Máy tính, máy chiếu.
2.Học liệu : 

-SGK và SGV Lịch sử và Địa lí 8.
-Tranh ảnh, tư liệu và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [5‘]

a)Mục tiêu :  Giúp HS kích thích được sự hứng thú, tìm tòi của HS đối với bài học mới.
b)Nội dung :  GV dẫn dắt HS, gợi vấn đề để tổ chức hoạt động khởi động cho HS.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Hình 4.1 trang 19 SGK

GV đặt vấn đề : 

 Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX, trong khí các nước châu Âu và Bắc Mỹ đã căn bản hoàn thành cuộc cách mạng tư sản, sau đó là cách mạng công nghiệp thì các nước châu Á nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng vẫn chìm đắm dưới chế độ phong kiến với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Vì vậy, Đông Nam Á sớm trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây.
  Em biết gì về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á và cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân của nhân dân các nước này?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [65‘]

Hoạt động 2.1  -   Khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây [22‘]  
a)Mục tiêu :  HS trình bày khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây.
b)Nội dung :  
-Ở In-đô-nê-xi-a, thực dân Bồ Đào Nha xâm nhập ngay từ thế kỉ XVI. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược.

-Ở Mã Lai, Miến Điện, từ sau thế kỉ XVI, Anh, Pháp, Hà Lan tranh chấp. Cuối thế kỉ XIX là thực dân Anh.

-Ở Phi-lip-pin, giữa thế kỉ XVI, Tây Ban Nha đánh chiếm; năm 1898, Mỹ xâm lược và biến nước này thành thuộc địa.

-Ở ba nước Đông Dương, từ thế kỉ XVI, nhiều nước thực dân tranh giành ảnh hưởng. Cuối thế kỉ XIX, Pháp độc chiếm ba nước Đông Dương.

-Ở Xiêm, do chính sách ngoại giao mềm dẻo của vua Ra-ma V nên giữ được nền độc lập tương đối.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: cho HS trả lời :
  Nêu những nét chính về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
GV định hướng HS khai thác thông tin từ bảng trong SGK, trình bày về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây đối với từng nước Đông Nam Á (từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX).
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV giới thiệu cho HS những nội dung liên quan đến con tàu Phlo-đờ Ma như một minh chứng sinh động của quá trình đó.
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả.
-Ở In-đô-nê-xi-a, thực dân Bồ Đào Nha xâm nhập ngay từ thế kỉ XVI; sau đó, thực dân Hà lan, Tây Ban Nha, Anh cũng xâm nhập vào In-đô-nê-xi-a. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược.

-Ở Mã Lai (Ma-lai-xi-a), Miến Điện (Mi-an-ma), từ sau thế kỉ XVI, Anh, Pháp, Hà Lan tranh chấp. Cuối thế kỉ XIX là thực dân Anh.

-Ở Phi-lip-pin, giữa thế kỉ XVI, Tây Ban Nha đánh chiếm hầu hết quần đảo này và áp đặt ách thống trị suốt 350 năm; năm 1898, Mỹ xâm lược và biến nước này thành thuộc địa.

-Ở ba nước Đông Dương, từ thế kỉ XVI, nhiều nước thực dân Bồ Đào Nha, Tây ban Nha, Anh, Pháp tranh giành ảnh hưởng. Cuối thế kỉ XIX, Pháp độc chiếm ba nước Đông Dương.

-Ở Xiêm, thế kỉ XVI, thương nhân châu Âu đã xâm nhập vào nước này. Giữa thế kỉ XIX, sau khi đã hoàn thành xâm chiếm Ấn Độ, một phần Mã Lai và Miến Điện, thực dân Anh bắt đầu xâm nhập vào Xiêm. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo của vua Ra-ma V nên giữ được nền độc lập tương đối.

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.2  -   Tình hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây    [22‘]  
a)Mục tiêu :  HS trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây (ở mức độ đơn giản).
b)Nội dung :  

 Dưới sự thống trị của thực dân phương Tây, các nước trong khu vực Đông Nam Á có những chuyển biến lớn lao:

-Về chính trị:

 +Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.

 +Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.

-Về kinh tế:

 +Thực dân phương Tây đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng, chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.

 +Mở rộng hệ thống đường giao thông như: đường sắt, đường bộ, bến cảng để phục vụ cho công cuộc khai thác kinh tế hoặc đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
 +Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, ép chính quyền bản xứ nhượng quyền khai khẩn đất hoang,…
-Về văn hóa:

 +Du nhập văn hóa phương Tây, gây ra sự xung đột văn hóa, tôn giáo ở nhiều nước (như ở Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a).

 +Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.

-Về xã hội: có sự phân hóa sâu sắc.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

1.GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi:
  Khai thác tư liệu (tr.21) giúp em biết điều gì về chính sách cai trị của chính quyền thực dân ở một số nước Đông Nam Á?
2.GV chia lớp thành 3 nhóm, đọc thông tin trong SGK và thảo luận:

Nhóm 1: Trình bày những nét chính về tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Nhóm 2: Trình bày những nét chính về kinh tế của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Nhóm 3: Trình bày những nét chính về xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả.
1.Những cụm từ nói về chính sách cai trị của thực dân phương Tây: chia một nước hoặc vùng thuộc địa thành các vùng, miền với các hình thức cai trị khác nhau; dân cư mỗi vùng trong một nước lại chịu nhiều hình thức cai trị khác nhau; tạo ra sự mâu thuẩn; hòa trộn ba khu vực này vào nhau; chia thành bốn khu vực mới với chế độ cai trị khác nhau.

-Từ những cụm từ được xác định, HS rút ra nhận xét, cử đại diện trình bày trước lớp. Các nhóm khác có thể bổ sung, sau đó GV chốt lại ý.
2.Sau khi các nhóm thảo luận xong, GV lần lượt gọi đại diện từng nhóm trả lời.
Các HS khác trong nhóm có thể bổ sung.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV kết hợp giảng, mở rộng thêm và chốt kiến thức cho HS.
HS: Lắng nghe, ghi bài.
Hoạt động 2.3  -   Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế         kỉ XIX    [21‘]  
a)Mục tiêu :  HS trình bày được cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
b)Nội dung :  

-Ở In-đô-nê-xi-a: sau khi bị thực dân Hà Lan đô hộ, đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như: khởi nghĩa Tơ-ru-nô Giê-giô (1675), khởi nghĩa Su-ra-pa-tít (1683-1719), khởi nghĩa Đi-pô-nê-gô-rô (1825-1830),…nhưng đều thất bại.

-Ở Phi-líp-pin: sau khi bị thực dân Tây Ban Nha xâm nhập đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhân dân đảo Mác-tan (1521); khởi nghĩa Nô-va-lét (1823), khởi nghĩa Khơ-rút-xơ (1844),…
-Ở Miến Điện: quân Anh vấp phải sự kháng cự của quân đội do tướng Ban-đu-la chỉ huy.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS đọc SGK và làm việc cá nhân:
  Mô tả một số nét chính về cuộc đấu tranh tiêu biểu ở Đông Nam Á chống ách đô hộ của thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
GV phát Phiếu học tập cho HS hoàn thành về cuộc đấu tranh ở các nước In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Miến Điện.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

GV gọi 2-3 HS trình bày nội dung trong phiếu của mình.
HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, khuyến khích HS khác nhận xét, trao đổi.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
HS: Lắng nghe, ghi bài

3.Hoạt động 3: Luyện tập [10‘]

a)Mục tiêu :  Hình thành cho HS biết về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á.
b)Nội dung :  Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á?
c)Sản phẩm : 
-Về chính trị: Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.

-Về kinh tế: Đều nhằm vơ vét, bóc lột tối đa nguồn lợi, sức lao động từ các thuộc địa Đông Nam Á để làm giàu có chủ nghĩa tư bản chính quốc chứ không nhằm mục đích phát triển thuộc địa, “khai hóa văn minh” như họ tuyên truyền.

-Về văn hóa: Du nhập của văn hóa phương Tây, gây ra sự xung đột văn hóa, tôn giáo ở nhiều nước. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.
-Về xã hội: có sự phân hóa sâu sắc.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra các bài tập
 Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á

HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

GV hướng dẫn hỗ trợ HS 

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4.Hoạt động 4: Vận dụng [10‘]

a)Mục tiêu :  HS sưu tầm tư liệu, hình ảnh từ sách, báo và internet để chứng minh cho ý kiến của mình.
b)Nội dung :  
 Có ý cho rằng: Các nước tư bản phương Tây đến Đông Nam Á là để giúp đỡ những nước này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Em đồng ý với ý kiến đó không? Hãy sưu tầm một số tư liệu từ sách, báo và internet để chứng minh cho ý kiến của em.

c)Sản phẩm : Phần làm của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ

   Có ý cho rằng: Các nước tư bản phương Tây đến Đông Nam Á là để giúp đỡ những nước này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Em đồng ý với ý kiến đó không? Hãy sưu tầm một số tư liệu từ sách, báo và internet để chứng minh cho ý kiến của em.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
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	Họ và tên giáo viên: Bùi Văn Dũng
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TÊN BÀI DẠY   : Chủ đề chung 1  VĂN MINH CHÂU THỔ 
SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG
Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
(PHẦN LỊCH SỬ)

Thời gian thực hiện:  2  tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 

-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.

-Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
2.Về năng lực: 

-Năng lực tìm hiểu lịch sử: Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV. 
-Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Sử dụng các công cụ học tập địa lí, lịch sử như bản đồ, biểu đồ, hình ảnh để trình bày được chế độ nước sông và quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước. Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Có ý thức chung sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường nước ở hai châu thổ. Trân trọng, giữ gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam và Lào.
-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

-Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu. Có thái độ đúng đắn khi tham quan di tích lịch sử, bảo tàng.
II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Lược đồ phạm vi, địa hình hiện tại hai châu thổ.
-Số liệu, biểu đồ về lưu lượng nước trung bình của các tháng trong năm ở hai châu thổ.

-Các hình 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 của bài Chủ đề chung 1.
-Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí – Phần Lịch sử, phần Địa lí.

-Máy tính, máy chiếu.

-Phiếu học tập.
2.Học liệu : 

-SGK và SGV Lịch sử và Địa lí 8.
III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [5‘]

a)Mục tiêu :  Giúp HS hứng thú khi nghiên cứu bài mới.
b)Nội dung :  Phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Mê Công đã bồi đắp nên hai đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Hai châu thổ được hình thành và phát triển như thế nào? Con người đã khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của các dòng sông chính trên châu thổ ra sao?
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV mở đầu theo tình huống:
Phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Mê Công đã bồi đắp nên hai đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Hai châu thổ được hình thành và phát triển như thế nào? Con người đã khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của các dòng sông chính trên châu thổ ra sao?
GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

H1?Châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long nằm ở đâu?

H2?Châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long do các hệ thống sông nào bồi đắp?

H3?Con người sinh sống ở hai châu thổ từ khi nào?

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [65‘]

Hoạt động 2.1 - Quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng. Chế độ nước sông Hồng     [21‘]  
Mục 1.a) - Quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng.
a)Mục tiêu :  Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng.
b)Nội dung :  
 Quá trình hình thành và phát triển:
-Châu thổ sông Hồng được hình thành từ quá trình bồi đắp phù sa của hệ thống sông Hồng, kết hợp với tác động của thủy triều và sóng biển.

-Khi đổ ra biển, phù sa được lắng đọng ở cửa sông và hình thành châu thổ. Cùng với thời gian, châu thổ sông Hồng ngày càng tiến ra biển (ở Kim Sơn – Ninh Bình, Tiền Hải – Thái Bình tốc độ tiến ra biển lên tới hàng chục mét/năm).
-Phù sa sông còn có tác động bồi cao để hoàn chỉnh bề mặt châu thổ. Để mở rộng diện tích sản xuất đồng thời để phòng chống lũ lụt, ông cha ta đã xây dựng một hệ thống đê dài hàng nghìn ki-lô-mét dọc hai bên bờ sông. Điều này đã làm cho địa hình bề mặt châu thổ có sự thay đổi.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS
d)Tổ chức thực hiện : 

Trực quan: Lược đồ Đồng bằng sông Hồng

GV cho HS làm việc theo cặp đôi để thảo luận
 Dựa vào thông tin trong mục a, hãy trình bày khái quát về châu thổ sông Hồng và quá trình hình thành và phát triển châu thổ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt HS lập bảng theo mẫu
	Khái quát
	

	Quá trình hình thành và phát triển
	


HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
	Khái quát
	Rộng khoảng 15 000km2, có dạng tam giác, đỉnh ở Việt Trì (Phú Thọ), đáy là đường bờ biển từ Quảng Yên (Quảng Ninh) đến cửa sông Đáy (Ninh Bình)

	Quá trình hình thành và phát triển
	Châu thổ sông Hồng được hình thành từ quá trình bồi đắp phù sa của hệ thống sông Hồng, kết hợp với tác động của thủy triều và sóng biển.

Khi đổ ra biển, phù sa được lắng đọng ở cửa sông và hình thành châu thổ. Cùng với thời gian, châu thổ sông Hồng ngày càng tiến ra biển (ở Kim Sơn – Ninh Bình, Tiền Hải – Thái Bình tốc độ tiến ra biển lên tới hàng chục mét/năm).

Phù sa sông còn có tác động bồi cao để hoàn chỉnh bề mặt châu thổ. Để mở rộng diện tích sản xuất đồng thời để phòng chống lũ lụt, ông cha ta đã xây dựng một hệ thống đê dài hàng nghìn ki-lô-mét dọc hai bên bờ sông. Điều này đã làm cho địa hình bề mặt châu thổ có sự thay đổi.


-HS xác định vị trí, phạm vi, miêu tả hình dạng, địa hình của châu thổ sông Hồng.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Mục 1.b) – Chế độ nước sông Hồng.
a)Mục tiêu :  Mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính của hệ thống sông Hồng.
b)Nội dung :  
 Chế độ nước sông Hồng tương đối dơn giản, trong năm có một mùa lũ và một mùa cạn rõ rêt.

-Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10), chiếm khoảng 75% lưu lượng dòng chảy cả năm với các đợt lũ lên nhanh và đột ngột.

-Mùa cạn kéo dài 7 tháng (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau), chỉ chiếm khoảng 25% lưu lượng dỏng chảy cả năm, mực nước sông hạ thấp rõ rệt.
-Từ khi các hệ thống hồ chứa nước được xây dựng ở thượng lưu hệ thống sông thì chế độ nước sông đã trở nên điều hòa hơn.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan: Hình 1.2. Biểu đồ lưu lượng nước sông Hồng tại trạm Hà Nội
GV cho HS hoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi
 Dựa vào thông tin mục b và hình 1.2, hãy mô tả chế độ nước của sông Hồng

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn, giới thiệu biểu đồ để HS biết cách đọc biểu đồ và rút ra nhận xét về chế độ nước sông thông qua biểu đồ này

 +Trục tung biểu hiện lưu lượng nước (m3/s).
 +Trục hoàng biểu hiện cho 12 tháng.

 +Đường biểu diễn màu xanh là lưu lượng nước trung bình các tháng.

 +Đường biểu diễn màu đỏ là lưu lượng nước trung bình năm.

 +3 tháng liên tục trở lên có lưu lượng nước trung bình tháng cao hơn lưu lượng nước trung bình năm là mùa lũ (đường biểu diễn màu xanh nằm trên đường biểu diễn màu đỏ).

 +3 tháng liên tục trở lên có lưu lượng nước trung bình tháng thấp hơn lưu lượng nước trung bình năm là mùa cạn (đường biểu diễn màu xanh nằm dưới đường biểu diễn màu đỏ).

-GV cung cấp hình ảnh, video về mùa lũ và mùa cạn ở châu thổ sông Hồng (để HS có nhận thức trực quan về vấn đề)

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
 +Chế độ nước sông Hồng tương đối đơn giản, trong năm có một mùa lũ và một mùa cạn rõ rệt..

 +Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10), chiếm khoảng 75% lưu lượng dòng chảy cả năm với các đợt lũ lên nhanh và đột ngột.
 +Mùa cạn kéo dài 7 tháng (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau), chỉ chiếm khoảng 25% lưu lượng dòng chảy cả năm, mực nước sông hạ thấp rõ rêt.

 +Từ khi các hệ thông hồ chúa nước được xây dựng ở thượng lưu hệ thống sông thì chế độ nước sông đã trở nên điều hòa hơn.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 2.2 - Quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long. Chế độ nước sông Cửu Long     [22‘]  
Mục 2.a) - Quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long
a)Mục tiêu :  Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long.
b)Nội dung :  
-Vào mùa lũ, nước sông sông Cửu Long dâng trào ngập một vùng rộng khoảng 10 000 km2 (chủ yếu ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên), bồi đắp phù sac ho bề mặt châu thổ.
-Trước đây, hằng năm châu thổ sông Cửu Long tiến ra biển ở khu vực bán đảo Cà Mau tới hàng trăm mét mỗi năm. Hiện nay, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hàm lượng phù sa trong nước sông giảm nên nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Hình 1.3
GV tổ chức hoạt động nhóm, lập bảng tổng kết kiến thức trên bảng A0
 Dựa vào thông tin trong mục a, hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt HS lập bảng theo mẫu

	Khái quát
	

	Quá trình hình thành và phát triển
	


HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
	Khái quát
	Đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, có diện tích hơn 40 000 km2 , bao gồm phần đất nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của sông Tiền, sông Hậu và một phần đất nằm ngoài phạm vi tác động đó nhưng vẫn được cấu tạo bởi phù sa sông (như bán đảo Cà Mau)

	Quá trình hình thành và phát triển
	Do không có hệ thống đê ven sông như ở châu thổ sông Hồng nên khi mùa lũ đến, nước sông Cửu Long dâng tràn ngập một vùng rộng khoảng 10 000 km2 (chủ yếu ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên), bồi đắp phù sa cho bề mặt châu thổ.

Trước đây, hằng năm châu thổ sông Cửu Long tiến ra biển ở khu vực bán đảo Cà Mau tới hàng trăm mét mỗi năm. Hiện nay, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hàm lượng phù sa trong nước sông giảm nên nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.


GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Mục 2.b) – Chế độ nước sông Cửu Long (Mê Công)
a)Mục tiêu :  Mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính của hệ thống sông Cửu Long.
b)Nội dung :  
Chế độ nước sông Cửu Long đơn giản và điều hòa, chia thành hai mùa:

-Mùa lũ dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11), chiếm khoảng 80% lưu lượng dòng chảy cả năm. Lũ khi lên và khi rút đều diễn ra chậm vì lưu vực sông Mê Công dài, có dạng lông chim và được điều tiết bởi hồ Tôn-lê Sáp.

-Mùa cạn dài 7 tháng (từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau), chiếm khoảng 20% lưu lượng dòng chảy cả năm.

-Vùng hạ lưu châu thổ chịu tác động rất mạnh của chế độ thủy triều.

c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Hình 1.4. Biểu đồ lưu lượng nước sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận.
GV cho HS trả lời câu hỏi

 Dựa vào thông tin mục b và hình 1.4, hãy mô tả chế độ nước của sông Cửu Long

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn, giới thiệu biểu đồ để HS biết cách đọc biểu đồ và rút ra nhận xét về chế độ nước sông thông qua biểu đồ này

 +Trục tung biểu hiện lưu lượng nước (m3/s).

 +Trục hoàng biểu hiện cho 12 tháng.

 +Đường biểu diễn màu xanh là lưu lượng nước trung bình các tháng.

 +Đường biểu diễn màu đỏ là lưu lượng nước trung bình năm.

 +3 tháng liên tục trở lên có lưu lượng nước trung bình tháng cao hơn lưu lượng nước trung bình năm là mùa lũ (đường biểu diễn màu xanh nằm trên đường biểu diễn màu đỏ).

 +3 tháng liên tục trở lên có lưu lượng nước trung bình tháng thấp hơn lưu lượng nước trung bình năm là mùa cạn (đường biểu diễn màu xanh nằm dưới đường biểu diễn màu đỏ).

-GV cung cấp hình ảnh, video về mùa lũ và mùa cạn ở châu thổ sông Mê Công (để HS có nhận thức trực quan về vấn đề)

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
Chế độ nước sông Cửu Long đơn giản và điều hòa, chia thành hai mùa:

-Mùa lũ dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11), chiếm khoảng 80% lưu lượng dòng chảy cả năm. Lũ khi lên và khi rút đều diễn ra chậm vì lưu vực sông Mê Công dài, có dạng lông chim và được điều tiết bởi hồ Tôn-lê Sáp.

-Mùa cạn dài 7 tháng (từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau), chiếm khoảng 20% lưu lượng dòng chảy cả năm.

-Đặc biệt, vùng hạ lưu châu thổ chịu tác động rất mạnh của chế độ thủy triều.

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 2.3. Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long    [22‘]  
 Diễn giảng : Sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất có nhiều sông ngòi, từ rất sớm, tổ tiên của những tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam đã biết khai thác nguồn lợi từ sông nước, cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của các con sông lớn.
a)Mục tiêu :  Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
b)Nội dung :  
 -Tổ tiên của những tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam đã biết khai thác nguồn lợi từ sông nước, cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của các con sông từ rất sớm.

-Đối với sông Hồng:

 +Từ xa xưa, con người đã chú ý đến việc điều tiết và chế ngự nguồn nước sông Hồng: đào kênh để dẫn nước hoặc tiêu nước, tổ chức đắp đê, trị thủy để phát triển sản xuất và bảo vệ cuộc sống.

 +Thời Lý: Nhà nước Đại Việt cho đắp đê dọc theo hầu hết các con sông lớn.
 +Thời Trần: Nhà nước cho gia cố các đoạn đê xung yếu, đặt ra chức quan chuyên trách về đê điều là Hà đê sứ.

 +Thời Lê: Tổ chức quai đê lấn biển, khai thác bãi bồi vùng cửa sông.

 +Thời Nguyễn: Tiếp tục đẩy mạnh ở các vùng ven biển.

-Đối với sông Cửu Long;

 +Vùng đất Nam Bộ Việt Nam sớm được khai khẩn và trở thành trung tâm nông nghiệp lúa nước thời Vương quốc Phù Nam. Trên nền tảng kinh tế nông nghiệp phát triển, Vương quốc Phù Nam để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử từ thế kỉ I – đầu thế kỉ VII.
 +Tình trạng ngập mặn đã ảnh hưởng đến nghề trồng lúa, đến thế kỉ XIII Nam Bộ vẫn còn là vùng đất tương đối hoang vu. Quá trình khai khẩn đồng bằng sông Cửu Long là quá trình thích ứng với tự nhiên. Quá trình khai hoang, phục hóa đồng ruộng bắt đầu được đẩy mạnh từ khoảng thế kỉ XVII. Nhiều dòng kênh lớn được đào và đưa vào khai thác.

 +Các cộng đồng cư dân cùng nhau khai phá, phát triển vùng đất Nam Bộ dần trở thành trung tâm kinh tế của đất nước.

 +Cuộc sống trên sông nước, gần sông nước và những ứng xử thường xuyên với môi trường đã tạo nên một nền văn hóa đậm chất sông nước.

c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV dẫn dắt: Sinh cơ lập nghiệp trên vùng đất có nhiều sông ngòi, từ rất sớm, tổ tiên của những tộc người sinh sống trên đất nước Việt Nam đã biết khai thác nguồn lợi từ sông nước, cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của các con sông lớn.

GV gọi 2 HS trả lời
1.Khai thác tư liệu trên giúp em biết được điều gì về vấn đề đê điều dưới Triều Nguyễn?
GV chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận: câu 2 (nhóm 1, 2) và câu 3 (nhóm 3, 4)

2.Trình bày những nét chính về quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự chế độ nước sông Hồng.
3.Trình bày những nét chính về quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước sông Cửu Long.

HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả
1.Dưới Triều Nguyễn, công cuộc quai đê lấn biển được đấy mạnh, tuy nhiên vấn đề đê điều trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn. Đê phòng lụt được đắp từ các thời trước bị vỡ, vua Gia Long không biết nên đắp đê hay bỏ đê.

(GV mở rộng: Về việc quai đê lấn biển ở Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Doanh điền sứ Nguyễn Công Trí - người có công tổ chức công cuộc khai hoang, lập nên huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hai tổng Hoành Thu (Nam Định), Ninh Nhất (Ninh Bình) mở rộng thêm 40 nghìn mẫu đất canh tác và định cư cho hơn 4 000 dân nghèo. Ông còn làm Tổng đốc Hải An (Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh), tiếp tục tổ chức khai hoang vùng ven biển, được trên  3 000 mẫu).
-Đại diện từng nhóm HS trình bày/thuyết trình trước lớp.
2.+Từ xa xưa, con người đã chú ý đến việc điều tiết và chế ngự nguồn nước sông Hồng: đào kênh để dẫn nước hoặc tiêu nước, tổ chức đắp đê, trị thủy để phát triển sản xuất và bảo vệ cuộc sống.

 +Thời Lý: Nhà nước Đại Việt cho đắp đê dọc theo hầu hết các con sông lớn.

 +Thời Trần: Nhà nước cho gia cố các đoạn đê xung yếu, đặt ra chức quan chuyên trách về đê điều là Hà đê sứ.

 +Thời Lê: Tổ chức quai đê lấn biển, khai thác bãi bồi vùng cửa sông.

 +Thời Nguyễn: Tiếp tục đẩy mạnh ở các vùng ven biển.

3.+Vùng đất Nam Bộ Việt Nam sớm được khai khẩn và trở thành trung tâm nông nghiệp lúa nước thời Vương quốc Phù Nam. Trên nền tảng kinh tế nông nghiệp phát triển, Vương quốc Phù Nam để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử từ thế kỉ I – đầu thế kỉ VII.

 +Tình trạng ngập mặn đã ảnh hưởng đến nghề trồng lúa, đến thế kỉ XIII Nam Bộ vẫn còn là vùng đất tương đối hoang vu. Quá trình khai khẩn đồng bằng sông Cửu Long là quá trình thích ứng với tự nhiên. Quá trình khai hoang, phục hóa đồng ruộng bắt đầu được đẩy mạnh từ khoảng thế kỉ XVII. Nhiều dòng kênh lớn được đào và đưa vào khai thác.

 +Các cộng đồng cư dân cùng nhau khai phá, phát triển vùng đất Nam Bộ dần trở thành trung tâm kinh tế của đất nước.

 +Cuộc sống trên sông nước, gần sông nước và những ứng xử thường xuyên với môi trường đã tạo nên một nền văn hóa đậm chất sông nước.
Các nhóm có cùng nhiệm vụ thảo luận nhận xét chéo và đặt thêm câu hỏi trao đổi.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
GV mở rộng: Về việc quai đê lấn biển ở Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Doanh điền sứ Nguyễn Công Trí - người có công tổ chức công cuộc khai hoang, lập nên huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hai tổng Hoành Thu (Nam Định), Ninh Nhất (Ninh Bình) mở rộng thêm 40 nghìn mẫu đất canh tác và định cư cho hơn 4 000 dân nghèo. Ông còn làm Tổng đốc Hải An (Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh), tiếp tục tổ chức khai hoang vùng ven biển, được trên  
3 000 mẫu.
3.Hoạt động 3: Luyện tập [10‘]

a)Mục tiêu :  
-Củng cố kiến thức về quá trình hình thành và phát triển hai châu thổ, chế độ nước của các dòng chính của hai hệ thống sông.

-Củng cố kiến thức về quá trình con người khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của hai hệ thống sông.
b)Nội dung :  
1.Chế độ nước của các sông chính ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long khác nhau như thế nào?

2.Theo em, quá trình con người khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có điểm gì giống và khác nhau?
c)Sản phẩm : Phần làm bài của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra các bài tập và cho hoạt động cá nhân.
1.Chế độ nước của các sông chính ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long khác nhau như thế nào?

2.Theo em, quá trình con người khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có điểm gì giống và khác nhau?
HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

GV hướng dẫn hỗ trợ HS lập các bảng:
Bài tập 1.

	
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long

	Mùa lũ
	
	

	Mùa cạn
	
	


Bài tập 2.

	Nội dung
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long

	Điểm giống nhau
	

	Điểm khác nhau
	
	


HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập
1.

	
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long

	Mùa lũ
	-Từ tháng 6 đến tháng 10 (5 tháng).

-Chiếm 75% lưu lượng nước cả năm.
	-Từ tháng 7 đến tháng 11 (5 tháng).

-Chiếm 80% lưu lượng nước cả năm.

	Mùa cạn
	-Từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau (7 tháng).

-Chiếm 25% lưu lượng nước cả năm.
	-Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau (7 tháng).

-Chiếm 20% lưu lượng nước cả năm.


2.
	Nội dung
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long

	Điểm giống nhau
	-Đều diễn ra quá trình khai khẩn, cải tạo châu thổ sông để phát triển sản xuất và ổn định đời sống: đào kênh mương, cải tạo đất phù sa,…
-Cuộc sống gắn bó với sông nước, trên sông nước, khai thác các sản vật của miền sông nước đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống.

	Điểm khác nhau
	Chế ngự: đắp đê ngăn lũ để bảo vệ sản xuất và cuộc sống.
	Thích ứng:
+Sản xuất dựa trên sự thích ứng với môi trường thiên nhiên, dựa vào chế độ nước sông lên xuống điều hòa theo mùa.

+Ở nhà nổi, hình thành chợ nổi trên sông; di chuyển, vận chuyển bằng đường sông là chủ yếu với các phương tiện xuồng, ghe,…


GV nhấn mạnh thêm: Sự khác nhau trong chế ngự hay thích ứng với chế độ nước của hai sông như vậy lí giải vì sao vua Gia Long chỉ đạo bàn việc đắp đê/bỏ đê ở đồng bằng sông Hồng.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học

4.Hoạt động 4: Vận dụng [10‘]

a)Mục tiêu :  Phát triển các năng lực tự chủ và tự học, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống.
b)Nội dung :  Chọn và hoàn thành một trong hai nhiệm vụ sau:

1.Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về địa hình, sông ngòi của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.

2.Tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet và cho biết: Hiện nay, việc khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có cần thiết không? Vì sao?

c)Sản phẩm : Phần sưu tầm của HS
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà tìm hiểu, sao đó kiểm tra kết quả làm việc của HS vào đầu giờ học sau
   Chọn và hoàn thành một trong hai nhiệm vụ sau:

1.Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về địa hình, sông ngòi của châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.

2.Tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet và cho biết: Hiện nay, việc khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có cần thiết không? Vì sao?
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
2.GV hướng dẫn HS tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet, chương trình truyền hình,…những tư liệu, nguồn thông tin liên quan để lí giải: Vì sao hiện nay, vẫn đặt ra vấn đề cấp bách là phải quan tâm

 khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long?

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
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                   TÊN BÀI DẠY   :      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
          Môn học : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  ; lớp: 8
(PHẦN LỊCH SỬ)

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I.Mục tiêu
1.Về kiến thức: 

-Ôn tập : 
+Nêu những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ; một số đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

+Trình bày được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Nêu được một số đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

+Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống xã hội.

+Trình bày được những nét chính về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á. Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. Mô tả được những nét cơ bản của cuộc đấu tranh ở các nước Đông Nam Á chống ách đô hộ của thực dân phương Tây.

+Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính. Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
2.Về năng lực: 

*Năng lực riêng/ đặc thù: Tái hiện kiến thức lịch sử, nhận xét, phân tích.

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được những thông tin cơ bản của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV. 

-Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử : Bước đầu giải thích được các mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử với hoàn cảnh lịch sử, vai trò của khoa học lịch sử đối với cuộc sống.

-Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

* Năng lực chung: giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3.Về phẩm chất: 

-Trách nhiệm: Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi. Sưu tầm, phân tích và khai thác một số tư liệu lịch sử.
-Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

-Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

-Yêu nước : Yêu thiên nhiên, yêu con người, tự hào về truyền thống Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

-Trung thực : Tôn trọng lẽ phải, thật thà ngay thẳng, lên án cái xấu. Tôn trọng kỉ vật của gia đình. Có thái độ đúng đắn khi tham quan di tích lịch sử, bảo tàng.
II.Thiết bị dạy học và học liệu :

1.Thiết bị dạy học : 
-Lược đồ/trục thời gian về diễn biến chính Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ; lược đồ hình 2.2; 

-Sơ đồ hình 4.3
-Phiếu học tập của HS.

-Máy tính, máy chiếu.

2.Học liệu : 

-SGK và SGV Lịch sử và Địa lí 8.
III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1:      Mở đầu  [4‘]

a)Mục tiêu :  Tạo tâm thế để học sinh xác định được mục tiêu và nội dung của phần chuẩn bị học
b)Nội dung : 

  Em biết gì về hai nhân vật lịch sử Ô-li-vơ Crôm-oen và G. Oa-sinh-tơn? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những sự kiện lịch sử liên quan đến các nhân vật đó.
c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV đặt vấn đề : 
   Em biết gì về hai nhân vật lịch sử Ô-li-vơ Crôm-oen và G. Oa-sinh-tơn? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những sự kiện lịch sử liên quan đến các nhân vật đó.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Theo dõi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV khuyến khích, động viên và dẫn dắt vào bài học mới.

HS: Lắng nghe, vào bài mới
2.Hoạt động 2:    Hình thành kiến thức mới     [31‘]

Hoạt động 2.1  -   Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ  [7‘]  
a)Mục tiêu :  Ôn tập về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ  
b)Nội dung :  

1.Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh? 
2.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

3.Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

4.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
c)Sản phẩm : 

1.Nguyên nhân:

+Đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp len dạ phát triển dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất.

+Quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh thối lối tư bản chủ nghĩa, rào đất, biến ruộng đất thành đồng cỏ chăn nuôi cừu,…dần trở thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân không có ruộng đất để trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống vô cùng khổ cực.

+Xã hội bị phân hóa, những mâu thuẩn giữa các giai cấp, tầng lớp đối lập nhau dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến.

+Do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Xcốt-len, vua Sác-lơ  triệu tập Quốc hội, nhằm tăng thêm các khoản thế. Mâu thuẩn giữa tư sản, quý tộc với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt.

2. +Kết quả: lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

+Ý nghĩa: là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.

+Tính chất: là một cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+Đặc điểm chính: do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

3.Nguyên nhân chiến tranh 

+Sau khi phát hiện ra châu Mỹ, nhiều nước châu Âu đã tiến hành xâm chiếm lục địa này. Đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

+Sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa của 13 thuộc địa đã làm cho mâu thuẩn giữa nhân dân các thuộc địa với chính quốc ngày càng sâu sắc, đặt ra yêu cầu phải giành độc lập.

4. 
+Kết quả: lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

+Ý nghĩa: là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thực sự, mở đầu cho sự thành lập quốc gia, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX.

+Tính chất: là một cuộc cách mạng tư sản.

+Đặc điểm chính: do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo, là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ cộng hòa tổng thống.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Lược đồ/trục thời gian về diễn biến chính Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
GV  cho HS trả lời các câu hỏi sau

1.Nguyên nhân nào dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh? 
2.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

3.Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

4.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.2  -   Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII   [6‘]  
a)Mục tiêu :  Ôn tập về Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII   
b)Nội dung :  

1.Nêu tình hình nước Pháp trước cách mạng.

2.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp
c)Sản phẩm : 

1.-Về kinh tế: Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu; nền công, thương nghiệp có bước phát triển nhưng bị kìm hãm bởi những quy định ngặt nghèo của chế độ phường hội.

-Về chính trị, xã hội:

+Chế độ quân chủ chuyên chế đã lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vua Lu-i XVI (lên ngôi năm 1774) nắm mọi quyền hành. Sự quan lieu, tham nhũng của tầng lớp quan lại trở thành gánh nặng đối với đời sống của đông dảo người dân.

+Xã hội Pháp chia thanh ba đẳng cấp; mâu thuẩn giữa Đẳng cấp thứ ba (giai cấp tư sản đứng dầu, nông dân và bình dân thành thị) với Đẳng cấp Tăng lữ, Quý tộc sâu sắc là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc cách mạng. 

-Về tư tưởng, xuất hiện các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản là S. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, G.G. Rút-xô đã đả phá chế độ phong kiến thông qua trào lưu Triết học Ánh sáng.

-Do số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được nên nhà vua phải thực hiện tăng thuế, khiến đời sống của nhân dân càng cơ cực. Điều này đã thôi thúc họ đứng dậy đấu tranh.

2.-Kết quả: lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hòa, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.

-Ý nghĩa: là sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, nhất là ở châu Âu; để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước.

-Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình.

-Đặc điểm: diễn ra dưới hình thức cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt do giai cấp tư sản lãnh đạo, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và bảo vệ Tổ quốc.
d)Tổ chức thực hiện : 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trực quan : Lược đồ Hình 2.2

GV cho HS trả lời các câu hỏi sau :

1.Nêu tình hình nước Pháp trước cách mạng.

2.Trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Pháp
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.3  -   Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)   [6‘]  
a)Mục tiêu :  Ôn tập về Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)   
b)Nội dung :  

1.Nêu đặc điểm Cách mạng công nghiệp Anh.
2.Nêu đặc điểm Cách mạng công nghiệp lan ra các nước châu Âu và Mỹ  

3.Nêu những tác động của cách mạng đối với sản xuất và xã hội  
c)Sản phẩm : 

1-Giữa thế kỉ XVIII, cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh do ở đây hội tụ đầy đủ những tiền đề để tiến hành cách mạng: vốn (tư bản), nhân công và sự phát triển kĩ thuật.

-Cách mạng công nghiệp giễn ra trong ngành dệt, sau đó lan ra các ngành khác như giao thông vận tải, luyện kim,…

-Những thành tựu tiêu biểu: máy kéo sợi Gien-ni (1764), máy kéo sợi chạy bằng sức nước của       R. Ác-rai (1769), máy hơi nước của Giêm Oát (1784), máy dệt của E. Các-rai (1785),…

-Cách mạng công nghiệp ở Anh đã biến nước này từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới lúc bấy giờ, là “công xưởng của thế giới”.

2.-Ở Pháp:

 +Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830, trước tiên trong công nghiệp nhẹ, rồi lan sang công nghiệp nặng vào những năm 1850 – 1870.

 +Kinh tế Pháp nhanh chóng phát triển, đứng thứ hai thế giới (sau Anh).

-Ở Đức:

 +Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XIX, công nghiệp luyện kim, hóa chất đóng vai trò chủ đạo.

 +Giữa thế kỉ XIX, kinh tế Đức phát triển với tốc độ rất cao. Đến khi thống nhất đất nước (1871), Đức đã trở thành một nước công nghiệp.

-Ở Mỹ:

 +Quá trình công nghiệp hóa diễn ra khá sớm, bắt đầu từ công nghiệp nhẹ.

 +Công nghiệp đường sắt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu, rất pahts triển,…rất phát triển.

 +Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mỹ đã đứng hàng thứ tư trên thế giới về giá trị sản xuất công nghiệp (sau Anh, Pháp, Đức).

3.-Tác động tích cực:

 *Đối với sản xuất:

  +Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.

  +Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,…

  +Chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp

 *Đối với xã hội: Đưa đến sự hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản: giai cấp tư sản và vô sản.

-Tác động tiêu cực: Gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, sự bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em, sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa,…
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS trả lời các câu hỏi sau:

1.Nêu đặc điểm Cách mạng công nghiệp Anh.

2.Nêu đặc điểm Cách mạng công nghiệp lan ra các nước châu Âu và Mỹ.

3.Nêu những tác động của cách mạng đối với sản xuất và xã hội.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

Hoạt động 2.4  - Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX   [6‘]  
a)Mục tiêu :  Ôn tập về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.   
b)Nội dung :  

1.Nêu đặc điểm khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây.
2.Nêu đặc điểm tình hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.    
3.Nêu những cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.    
c)Sản phẩm : 

1.-Ở In-đô-nê-xi-a, thực dân Bồ Đào Nha xâm nhập ngay từ thế kỉ XVI. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược.

-Ở Mã Lai, Miến Điện, từ sau thế kỉ XVI, Anh, Pháp, Hà Lan tranh chấp. Cuối thế kỉ XIX là thực dân Anh.

-Ở Phi-lip-pin, giữa thế kỉ XVI, Tây Ban Nha đánh chiếm; năm 1898, Mỹ xâm lược và biến nước này thành thuộc địa.

-Ở ba nước Đông Dương, từ thế kỉ XVI, nhiều nước thực dân tranh giành ảnh hưởng. Cuối thế kỉ XIX, Pháp độc chiếm ba nước Đông Dương.

-Ở Xiêm, do chính sách ngoại giao mềm dẻo của vua Ra-ma V nên giữ được nền độc lập tương đối.
2.Dưới sự thống trị của thực dân phương Tây, các nước trong khu vực Đông Nam Á có những chuyển biến lớn lao:

-Về chính trị:

 +Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.

 +Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.

-Về kinh tế:

 +Thực dân phương Tây đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng, chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.

 +Mở rộng hệ thống đường giao thông như: đường sắt, đường bộ, bến cảng để phục vụ cho công cuộc khai thác kinh tế hoặc đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

 +Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, ép chính quyền bản xứ nhượng quyền khai khẩn đất hoang,…

-Về văn hóa:

 +Du nhập của văn hóa phương Tây, gây ra sự xung đột văn hóa, tôn giáo ở nhiều nước (như ở Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a).

 +Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.

-Về xã hội: có sự phân hóa sâu sắc.
3.-Ở In-đô-nê-xi-a: sau khi bị thực dân Hà Lan đô hộ, đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như: khởi nghĩa Tơ-ru-nô Giê-giô (1675), khởi nghĩa Su-ra-pa-tít (1683-1719), khởi nghĩa Đi-pô-nê=gô-rô (1825-1830),…nhưng đều thất bại.

-Ở Phi-líp-pin: sau khi bị thực dân Tây Ban Nha xâm nhập đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của nhân dân đảo Mác-tan (1521); khởi nghĩa Nô-va-lét (1823), khởi nghĩa Khơ-rút-xơ (1844),…

-Ở Miến Điện: quân Anh vấp phải sự kháng cự của quân đội do tướng Ban-đu-la chỉ huy.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS trả lời các câu hỏi sau :

1.Nêu đặc điểm khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây.
2.Nêu đặc điểm tình hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.    
3.Nêu những cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.    
Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 2.5  - (CĐC1)  Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long  [6‘]  
a)Mục tiêu :  Ôn tập về Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.
b)Nội dung :  

1.Nêu quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng; chế độ nước sông Hồng.     
2.Nêu quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long; chế độ nước sông Cửu Long.     
c)Sản phẩm : 

1.a) Quá trình hình thành và phát triển:

-Châu thổ sông Hồng được hình thành từ quá trình bồi đắp phù sa của hệ thống sông Hồng, kết hợp với tác động của thủy triều và sóng biển.

-Khi đổ ra biển, phù sa được lắng đọng ở cửa sông và hình thành châu thổ. Cùng với thời gian, châu thổ sông Hồng ngày càng tiến ra biển (ở Kim Sơn – Ninh Bình, Tiền Hải – Thái Bình tốc độ tiến ra biển lên tới hàng chục mét/năm).

-Phù sa sông còn có tác động bồi cao để hoàn chỉnh bề mặt châu thổ. Để mở rộng diện tích sản xuất đồng thời để phòng chống lũ lụt, ông cha ta đã xây dựng một hệ thống đê dài hàng nghìn ki-lô-mét dọc hai bên bờ sông. Điều này đã làm cho địa hình bề mặt châu thổ có sự thay đổi.

b) Chế độ nước sông Hồng tương đối dơn giản, trong năm có một mùa lũ và một mùa cạn rõ rêt.

-Mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10), chiếm khoảng 75% lưu lượng dòng chảy cả năm với các đợt lũ lên nhanh và đột ngột.

-Mùa cạn kéo dài 7 tháng (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau), chỉ chiếm khoảng 25% lưu lượng dỏng chảy cả năm, mực nước sông hạ thấp rõ rệt.

-Từ khi các hệ thống hồ chứa nước được xây dựng ở thượng lưu hệ thống sông thì chế độ nước sông đã trở nên điều hòa hơn.

2.a)-Vào mùa lũ, nước sông sông Cửu Long dâng trào ngập một vùng rộng khoảng 10 000 km2 (chủ yếu ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên), bồi đắp phù sac ho bề mặt châu thổ.

-Trước đây, hằng năm châu thổ sông Cửu Long tiến ra biển ở khu vực bán đảo Cà Mau tới hàng trăm mét mỗi năm. Hiện nay, do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hàm lượng phù sa trong nước sông giảm nên nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.
b)Chế độ nước sông Cửu Long đơn giản và điều hòa, chia thành hai mùa:

-Mùa lũ dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11), chiếm khoảng 80% lưu lượng dòng chảy cả năm. Lũ khi lên và khi rút đều diễn ra chậm vì lưu vực sông Mê Công dài, có dạng lông chim và được điều tiết bởi hồ Tôn-lê Sáp.

-Mùa cạn dài 7 tháng (từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau), chiếm khoảng 20% lưu lượng dòng chảy cả năm.

-Vùng hạ lưu châu thổ chịu tác động rất mạnh của chế độ thủy triều.
d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS trả lời các câu hỏi sau :

1.Nêu quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng; chế độ nước sông Hồng.     
2.Nêu quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long; chế độ nước sông Cửu Long.     
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ

Bước 2: Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả 

HS: Trình bày kết quả

GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

HS: Lắng nghe, ghi bài

3.Hoạt động 3: Luyện tập [5‘]
a)Mục tiêu :  Hình thành cho HS biết về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á.
b)Nội dung :  Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á
c)Sản phẩm : 
-Về chính trị: Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.

-Về kinh tế: Đều nhằm vơ vét, bóc lột tối đa nguồn lợi, sức lao động từ các thuộc địa Đông Nam Á để làm giàu có chủ nghĩa tư bản chính quốc chứ không nhằm mục đích phát triển thuộc địa, “khai hóa văn minh” như họ tuyên truyền.

-Về văn hóa: Du nhập của văn hóa phương Tây, gây ra sự xung đột văn hóa, tôn giáo ở nhiều nước. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.

-Về xã hội: có sự phân hóa sâu sắc.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh

GV: đưa ra các bài tập

 Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á

HS: lắng nghe

Bước 2: Hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện 

GV hướng dẫn hỗ trợ HS 

HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

Bước 3: Học sinh thảo luận và báo cáo kết quả 

HS trả lời phần luyện tập
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
4.Hoạt động 4: Vận dụng [5‘]

a)Mục tiêu :  Tìm hiểu thông tin về về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.
b)Nội dung :  

  Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) giới thiệu về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.

c)Sản phẩm : Phần trả lời của HS.

d)Tổ chức thực hiện : 

Bước 1: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp 

GV giao nhiệm vụ

 Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng) giới thiệu về sự liên quan của Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay với Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII và ý nghĩa của điều này.
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: HS thảo luận thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS tìm hiểu từ sách, báo và internet:

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Học sinh nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ

HS: trình bày kết quả

+Quốc kì nước Pháp hiện nay

Hình ảnh: [image: image5.png]



Năm xuất hiện: 1789.

+Quốc ca nước Pháp hiện nay

Tên bài hát: Bài ca Marseille (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/quoc-ca-phap-la-marseillaise-va.M1Khtq52omky.html )

 Năm xuất hiện: 1795

+Quốc kì, Quốc ca nước Pháp hiện nay đều liên quan đến Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (đều xuất hiện trong cuộc cách mạng)

+Ý nghĩa: chứng tỏ giá trị to lớn của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII trong lịch sử và hiện nay.
GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức 

HS: Lắng nghe và ghi nhớ.

